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Trung học cơ sở Kano
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Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất
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báo sạt lở đất
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Cơ sở tập trung đào tạo Haigano

Cơ sở đào tạo kinh doanh nông nghiệp Shimosakize

Cơ sở đào tạo kinh doanh nông nghiệp Kamisakize

Cơ sở đào tạo kinh doanh nông nghiệp Horiguchi
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Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
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Chùa Uchiyamazen-ji

長徳寺

Cây long não đại thụ Kiyotake no Okusu

Trường tiểu học Okubo

Trung tâm giao lưu khu vực Kiyotake
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báo lũ bùn đá
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Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá
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Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa
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Đường vòng Miyazaki Minami

Đường thu phí Hitotsuba

Đường cao tốc Miyazaki
Đường cao tốc Miyazaki

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Kiyotake

Chi cục giao thông vận tải Miyazaki

Đại học quốc tế Miyazaki

Đại học điều dưỡng tỉnh Miyazaki

Đại học ngắn hạn 
Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Kiyotake

Tiểu học Kiyotake

Tiểu học Kano

Đền Nakano

Đền Udo

Chùa Matsuo-ji

Chùa Shinkaku-in

Chùa Chotoku-ji

Chùa Sensho-ji

Chùa Hongen-ji

Chùa Chotoku-ji

Chùa Joryoku-in Jinen-ji

Nhà cổ Yasui Sokken

Phòng khám ngoại khoa thần kinh não Ueda

Bệnh viện Shiroyama

Trạm cứu hỏa Minami

Văn phòng chi nhánh tổng hợp Kiyotake

Văn phòng kinh doanh Kiyotake
 Cục hệ thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki

Trung tâm Nishiyamasaki

Trường đại học điều dưỡng tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Kiyotake Trường trung học cơ sở Kiyotake

Nhà thi đấu Kiyotake

Trung tâm kinh doanh nông nghiệp JA Minami Miyazaki

Trường tiểu học Kano

Trung tâm phúc lợi tổng hợp Kiyotake

Công viên Kihara Kasen Ryokuchi

Công viên nghĩa trang Miyazaki Nanbu

清武町域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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